
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

8 62  8 62 1116,9 1116,9 LUC 174,6 0 174,6

12 62 1672,6 12 62 1672,6 1672,6 LUC 1672,6 0 1672,6

2
Nguyễn Duy Ngọ- 

Nguyễn Thị Oanh
Cầu Đồng 9 10 62 821,1 10 62 821,1 821,1 LUC 9,8 0 9,8

3
Nguyễn Thanh Thắng- 

Nguyễn Thị Hằng
Cầu Đồng 9 15 62 1383,9 15 62 1383,9 1383,9 LUC 766,2 0 766,2

4
Nguyễn Văn Chiến-

Đào Thị Dung
Cầu Đồng 9 22 62 347,7 22 62 347,7 347,7 LUC 147,9 0 147,9

26 62 684,1 26 62 684,1 684,1 LUC 684,1 0 684,1

31 62 1376,7 31 62 1376,7 1376,7 LUC 1376,7 0 1376,7

6
Nguyễn Văn Chính- 

Nguyễn Thị Đức
Cầu Đồng 9 30 62 800,6 30 62 800,6 800,6 LUC 268,9 0 268,9

33 62 543,3 33 62 543,3 543,3 LUC 156,2 0 156,2

47 62 194,9 47 62 194,9 194,9 LUC 194,9 0 194,9

DANH SÁCH THỐNG KÊ LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG CÓ ĐẤT NẰM TRONG CHỈ GIỚI THU HỒI THỰC HIỆN

DỰ ÁN XÂY DỰNG CSHT KHU DÂN CƯ THÔN CẦU ĐỒNG 9-GĐ1, XÃ NGỌC LÝ, HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG                                                                                                      

(Kèm theo thông báo số ……../TB-UBND ngày…..../01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

STT
Địa chỉ thửa 

đất

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HSĐC

Chủ sử dụng

Thông tin thưa đất theo BĐ 

ĐC

Số thửa Số tờ

Diện tích 

theo bản đồ 

(m2)

Loại 

đấtDiện tích 

được giao 

(m2)

Diện tích thu hồi (m2)

 Đất hộ gia 

đình (m2) 

 Đất 

UBND xã 

(m2) 

 Tổng DT 

thu hồi 

(m2) 

Ghi chú

Số 

thửa
Số tờ

Diện tích 

thửa (m2)

1 Trần Đức Phúc Cầu Đồng 9

5
Nguyễn Hữu Liền- 

Dương Thị Chỉ
Cầu Đồng 9

7
Nguyễn Văn Cường- 

Nguyễn Thị Phương
Cầu Đồng 9



8
Hoàng Sơn- 

Nguyễn Thị Minh
Cầu Đồng 9 37 62 1607,5 37 62 1607,5 1607,5 LUC 311,1 0 311,1

38 62 630,3 38 62 630,3 630,3 LUC 630,3 0 630,3

60 62 165,1 60 62 165,1 165,1 LUC 165,1 0 165,1

473 62 978,4 473 62 978,4 978,4 LUC 978,4 0 978,4

10 Nguyễn Văn Dũng Cầu Đồng 9 43 62 953,9 43 62 953,9 953,9 LUC 261,7 0 261,7

67 62 489,3 67 62 489,3 489,3 LUC 489,3 0 489,3

77 62 1262,2 77 62 1262,2 1262,2 LUC 58,1 0 58,1

61 62 236,6 61 62 236,6 236,6 LUC 236,6 0 236,6

50 62 284,6 50 62 284,6 284,6 LUC 284,6 0 284,6

4 62 129,5                  -                   -    DGT                -   9,6 9,6

58 62 34,8                  -                   -    DGT                -   34,8 34,8

54 62 4558,8                  -                   -    DGT                -   565,8 565,8

27 62 836,7                  -                   -    DTL                -   300 300

70 62 6                  -                   -    DTL                -   2,7 2,7

19.998,6       15.549,7      15.549,7     8.867,1      912,9      9.780,0      

9 Nguyễn Văn Phi Cầu Đồng 9

13 UBND xã Cầu Đồng 9

11 Nguyễn Văn Chính Cầu Đồng 9

12
Nguyễn Văn Tuân-

Hoàng Thị Minh
Cầu Đồng 9
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